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Dự thảo
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO
Tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 
và Triển khai công tác tuyển sinh năm 2024 
	
I. Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2023
1. Về xây dựng quy chế, đề án, xác định chỉ tiêu, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng tuyển sinh
- Nhà trường đã xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, được Hội đồng trường ban hành Nghị quyết thông qua; thực hiện đăng ký chỉ tiêu gửi Bộ GD&ĐT thẩm định và được Bộ GD&ĐT thông báo chỉ tiêu cho các nhóm ngành. 
- Chỉ tiêu tuyển sinh được của Nhà trường được công bố công khai trên trang nghiệp vụ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Đề án tuyển sinh được đăng công khai trên website của Nhà trường.
- Nhà trường thực hiện công khai đầy đủ thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng tuyển sinh trên trang nghiệp vụ của Bộ, trang điển tử của Nhà trường, bao gồm: cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo, tỉ lệ sinh viên chính quy có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp, quy chế tuyển sinh, đề án tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng, thông báo trúng tuyển, danh sách trúng tuyển,...
2. Công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh năm 2023
- Thành lập Ban tư vấn tuyển sinh và các bộ phận giúp việc cho BTVTS; ban hành Kế hoạch tư vấn tuyển sinh và kế hoạch tư vấn tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
- Nhà trường phối hợp tổ chức Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” năm 2023 với Tạp chí Giáo dục TP Hồ Chí Minh cho học sinh 20 trường THPT tại Đắk Lắk; phối hợp tổ chức “Tư vấn Tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2023” với báo Tuổi trẻ tại Trường Đại học Vinh và tỉnh Thanh Hoá; tổ chức tư vấn tuyển sinh tại 91 trường THPT của 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Bình, Đắk Lắk.
- 10 đơn vị đào tạo đã tổ chức nhiều hình thức tư vấn, hỗ trợ thí sinh trong công tác xét tuyển góp phần …
- Tư vấn trực tuyến trên các fanpage tuyển sinh của Trường Đại học Vinh; hỗ trợ các khoa, viện triển khai công tác tư vấn tuyển sinh và xét tuyển.
Nhìn chung, Nhà trường và các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh, đa dạng nội dung, phong phú về hình thức; các thông tin về tuyển sinh được công bố công khai trên các phương tiên thông tin đại chúng và trên website Nhà trường.
3. Công tác tổ chức tuyển sinh 
Nhà trường đã xây dựng Quy chế tuyển sinh, đề án tuyển sinh năm 2023; thành lập Hội đồng tuyển sinh và bộ phận giúp việc; ban hành thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023; Ban hành kế hoạch, lịch trình xét tuyển, lịch thi và tổ chức năng khiếu cho 2 ngành sư phạm; thông báo trúng tuyển, nhập học theo đúng quy định; danh sách thí sinh trúng tuyển được thông báo trên website và gửi đơn vị trong trường, Quy trình của thí sinh xác nhận nhập học và gửi giấy báo trúng tuyển được thực hiện theo quy định.
Nhìn chung, công tác tổ chức tuyển sinh thực hiện nghiêm túc, an toàn đúng quy chế.
4. Kết quả tuyển sinh ĐHCQ năm 2023
Năm 2023, Trường Đại học Vinh đã tuyển sinh 3.627/5.020 chỉ tiêu đại học chính quy, đạt 72,25%, trong đó:
	TT
	Phương thức xét tuyển
	Số lượng

	
	Kết quả tuyển sinh ĐHCQ năm 2023
	3.627

	1
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
	2155

	2
	Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
	1209

	3
	Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) 
	0

	4
	Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường Đại học Vinh và học sinh dự bị đại học 
	7

	5
	Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia HCM, Đại học Bách Khoa và Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.
	0

	6
	Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
	204

	7
	Kết hợp kết quả học tập cấp THPT năm 2023 với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
	2

	8
	Lưu học sinh Lào theo hiệp định
	26

	9
	Dự bị đại học
	24


(Chi tiết tại phụ lục 1)
5. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân
- Khó khăn, hạn chế:
+ Tuyển sinh đại học chính quy có một số ngành không tuyển sinh được, hoặc tuyển sinh không đủ chỉ tiêu;
+ Tỷ lệ thí sinh trúng tuyển không làm thủ tục nhập học còn cao, nhất là các nhóm ngành khoa học xã hội.
- Nguyên nhân:
+ Sự phân luồng người học sau bậc THPT cao, đo đó tỷ lệ học tiếp lên cao đẳng, đại học ngày càng có xu hướng giảm;
+ Tính cạnh tranh trong tuyển sinh ngày càng cao; việc làm sinh viên tốt nghiệp khó khăn.

II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐHCQ NĂM 2024
Năm 2024, Bộ GD&ĐT tiếp tục duy trì ổn định kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển CĐ,ĐH như năm 2023, và tăng cường một số giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ cho thí sinh và các cở sở giáo dục đại học.
1. Về xây dựng quy chế, đề án, xác định chỉ tiêu, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng tuyển sinh
- Trên cơ sở năng lực của Nhà trường và nhu cầu xã hội, năm 2024 Nhà trường thực hiện tuyển sinh 54 ngành (trong đó có 16 ngành sư phạm; 38 ngành ngoài sư phạm; có 2 lớp tài năng sư phạm Toán học và sư phạm tiếng Anh và ngành Quản trị kinh doanh chương trình đào tạo bằng tiến Anh); chỉ tiêu tuyển sinh ĐHCQ thực hiện Theo QĐ số 268/QĐ-ĐHV ngày 29/01/2024 là 4.493 chỉ tiêu, cụ thể được phân bổ cho các đơn vị như sau:
	Stt
	Đơn vị
	Số lượng giao
	Ghi chú

	
	Tổng chỉ tiêu:
	4.493
	

	1. 
	Trường Sư phạm
	1.300
	

	2. 
	Trường KHXH&NV
	420
	

	3. 
	Trường Kinh tế
	1.000
	

	4. 
	Viện CNHSMT
	270
	

	5. 
	Viện KTCN
	696
	

	6. 
	Viện NN&TN
	100
	

	7. 
	Khoa Xây dựng
	150
	

	8. 
	Khoa GD Thể chất
	30
	

	9. 
	Khoa SP Ngoại ngữ
	487
	

	10. 
	Khoa GD Quốc phòng
	40
	


(Chi tiết tại phụ lục 2)
- Số ngành tuyển sinh mới năm 2024:
	TT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Thẩm quyền cho phép

	1
	7140249
	Sư phạm Lịch sử - Địa lý
	Bộ GD&ĐT

	2
	7140247
	Sư phạm Khoa học tự nhiên
	Bộ GD&ĐT

	3
	7310403
	Tâm lý học giáo dục
	Trường tự chủ

	4
	7580101
	Kiến trúc
	Trường tự chủ

	5
	7310109
	Kinh tế số 
	Trường tự chủ

	6
	7310601
	Quốc tế học
	Trường tự chủ

	7
	7620110
	Khoa học cây trồng
	Trường tự chủ

	8
	7640101
	Thú y 
	Trường tự chủ 
(tuyển sinh từ đợt 2 năm 2023)



- Phương thức tuyển sinh năm 2024: Nhà trường tiếp dục duy trì sử dụng 6 phương thức tuyển sinh như năm 2023, bao gồm: 
+ Phương thức 1: Xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại khoản 1, 2, Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
+ Phương thức 2: Xét tuyển thẳng các thí sinh là học sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi; học sinh các trường THPT chuyên; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, tin học quốc tế; 
+ Phương thức 3: Xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; + Phương thức 4: Xét học bạ THPT, chỉ xét tuyển các ngành ngoài sư phạm; 
+ Phương thức 5: Theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy và đánh giá năng lực năm 2024;
+ Phương thức 6: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập lớp 12 với điểm thi năng khiếu để xét tuyển cho 3 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Kiến trúc.
- Về công khai điều kiện đảm bảo chất lượng: Nhà trường thực hiện công khai đầy đủ thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng tuyển sinh trên trang nghiệp vụ của Bộ GD&ĐT, trang điển tử của Nhà trường.
2. Công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh năm 2024
- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tư vấn tuyển sinh ban hành Kế hoạch tư vấn tuyển sinh để mỗi cán bộ, viên chức, người lao động tham gia công tác truyền thông tuyển sinh.
- Nhà trường tiếp tục phối hợp tổ chức Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” năm 2023 với Tạp chí Giáo dục TP Hồ Chí Minh cho học sinh tại Tây Nguyên; tổ chức tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT của các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Bình, Đắk Lắk, Gia Lai.
- 10 đơn vị đào tạo căn cứ kế hoạch tư vấn tuyển sinh của Nhà trường và lịch trình tuyển sinh năm 2024, chủ động xây dựng kế hoạch phương án truyền thông về ngành đào tạo, hỗ trợ thí sinh….;
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023


PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐHCQ NĂM 2023


	STT

	Lĩnh vực/ ngành đào tạo
	Chỉ tiêu xác định, công bố
Năm 2023
	Nhập học năm 2023
	Tỉ lệ % nhập học 2023
	Quy mô (tính đến 3/2024)

	
	Tổng:
	5.020
	3.627
	72.3
	17.794

	I
	Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
	
	
	
	

	1
	Quản lý giáo dục
	25
	20
	80.0
	80

	2
	Giáo dục Mầm non
	200
	176
	88.0
	850

	3
	Giáo dục Tiểu học
	420
	377
	89.8
	1866

	4
	Giáo dục Chính trị
	20
	16
	80.0
	61

	5
	Giáo dục Thể chất
	30
	30
	100.0
	125

	6
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	20
	13
	65.0
	77

	7
	Sư phạm Toán học
	140
	125
	89.3
	750

	8
	Sư phạm Tin học
	30
	29
	96.7
	89

	9
	Sư phạm Vật lý
	20
	30
	150.0
	111

	10
	Sư phạm Hóa học
	20
	22
	110.0
	169

	11
	Sư phạm Sinh học
	20
	17
	85.0
	58

	12
	Sư phạm Ngữ văn
	150
	126
	84.0
	547

	13
	Sư phạm Lịch sử
	20
	16
	80.0
	125

	14
	Sư phạm Địa lý
	20
	22
	110.0
	171

	15
	Sư phạm Tiếng Anh
	250
	208
	83.2
	1177

	II
	Kinh doanh và quản lý
	
	
	 
	 

	1
	Quản trị kinh doanh
	350
	192
	54.9
	1274

	2
	Tài chính - Ngân hàng 
	150
	137
	91.3
	521

	3
	Kế toán
	500
	373
	74.6
	2108

	III
	Pháp luật
	
	
	 
	 

	1
	Luật
	200
	145
	72.5
	573

	2
	Luật kinh tế
	200
	138
	69.0
	540

	IV
	Khoa học sự sống
	
	
	 
	 

	1
	Công nghệ sinh học
	30
	6
	20.0
	17

	V
	Máy tính và công nghệ thông tin
	
	
	 
	 

	1
	Khoa học máy tính
	50
	43
	86.0
	99

	2
	Công nghệ thông tin
	350
	312
	89.1
	1681

	VI
	Công nghệ kỹ thuật
	
	
	 
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	180
	97
	53.9
	478

	2
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	50
	0
	 
	8

	3
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	150
	58
	38.7
	298

	VII
	Kỹ thuật
	
	
	 
	 

	1
	Kỹ thuật điện tử - viễn thông
	50
	36
	72.0
	155

	2
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	100
	123
	123.0
	472

	VIII
	Sản xuất và chế biến
	
	
	 
	 

	1
	Công nghệ thực phẩm
	100
	24
	24.0
	130

	IX
	Kiến trúc và xây dựng
	
	
	 
	 

	1
	Kỹ thuật xây dựng
	120
	41
	34.2
	394

	2
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
	50
	5
	10.0
	105

	3
	Kinh tế xây dựng
	50
	30
	60.0
	61

	X
	Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	
	
	 
	 

	1
	Chăn nuôi
	60
	10
	16.7
	69

	2
	Nông học
	50
	4
	8.0
	43

	3
	Nuôi trồng thủy sản
	100
	12
	12.0
	99

	XI
	Thú y
	
	
	 
	 

	1
	Thú y
	20
	4
	20.0
	14

	XII
	Sức khỏe
	
	
	 
	 

	1
	Điều dưỡng
	100
	92
	92.0
	299

	XIII
	Nhân văn
	
	
	 
	 

	1
	Ngôn ngữ Anh
	200
	208
	104.0
	1127

	2
	Quản lý văn hóa
	30
	7
	23.3
	20

	XIV
	Khoa học xã hội và hành vi
	
	
	 
	 

	1
	Kinh tế
	110
	173
	157.3
	524

	2
	Chính trị học
	25
	10
	40.0
	22

	3
	Quản lý nhà nước
	30
	17
	56.7
	39

	4
	Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)
	80
	54
	67.5
	168

	XV
	Dịch vụ xã hội
	
	
	 
	 

	1
	Công tác xã hội
	50
	29
	58.0
	92

	XVI
	Môi trường và bảo vệ môi trường
	
	
	 
	 

	1
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	50
	10
	20.0
	77

	2
	Quản lý đất đai
	50
	10
	20.0
	31





PHỤ LỤC 2
CÁC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

	TT
	Tên ngành
	Mã phương thức* 
	Chỉ tiêu (dự kiến)
	Các tổ hợp xét tuyển
	Môn chính,
điều kiện phụ

	1
	Sư phạm Lịch sử - Địa lý 
	100
	50
	C00, C19, C20, D14
	

	
	
	301
	10
	C00, C19, C20, D14
	

	
	
	303
	20
	C00, C19, C20, D14
	

	2
	Sư phạm Khoa học tự nhiên
	100
	50
	A00, A02, B00
	

	
	
	301
	10
	A00, A02, B00
	

	
	
	303
	20
	A00, A02, B00
	

	3
	Tâm lý học giáo dục
	100
	30
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	200
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	301
	5
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	303
	5
	C00, D01, A00, A01
	

	4
	Kiến trúc
	100
	10
	A00
	

	
	
	200
	10
	A00
	

	
	
	405
	20
	V00, V02, H01, H02
	NK hệ số 2

	
	
	406
	20
	V00, V02, H01, H02
	NK hệ số 2

	5
	
Kinh tế số 
(chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số)
	100
	30
	A00, A01, D01, B00
	

	
	
	200
	20
	A00, A01, D01, B00
	

	
	
	301
	10
	A00, A01, D01, B00
	

	
	
	303
	10
	A00, A01, D01, B00
	

	
	
	402
	10
	
	

	6
	Quốc tế học
	100
	20
	D01, D14, D15, D66
	

	
	
	200
	20
	D01, D14, D15, D66
	

	
	
	301
	10
	D01, D14, D15, D66
	

	
	
	303
	10
	D01, D14, D15, D66
	

	
	
	402
	6
	
	

	7
	Khoa học cây trồng
	100
	30
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	200
	20
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	301
	10
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	303
	10
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	402
	10
	
	

	8
	Thú y
	100
	30
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	200
	20
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	301
	5
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	303
	10
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	402
	5
	
	

	9
	Giáo dục Mầm non
	405
	120
	M00, M01, M10, M13
	NK hệ số 2
NK ≥  6.5

	
	
	406
	50
	M00, M01, M10, M13
	NK hệ số 2
NK ≥  6.5

	10
	Giáo dục Tiểu học
	100
	180
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	301
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	303
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	11
	Quản lý giáo dục
	100
	20
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	200
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	301
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	303
	3
	C00, D01, A00, A01
	

	12
	Sư phạm Toán học
	100
	80
	A00, A01, B00, D01
	Toán ≥ 7.5
Toán hệ số 2

	
	
	301
	10
	A00, A01, B00, D01
	

	
	
	303
	10
	A00, A01, B00, D01
	

	13
	Sư phạm Toán học 
(lớp tài năng)
	100
	20
	A00, A01, B00, D01
	Toán ≥ 8.0
Toán hệ số 2

	
	
	301
	10
	A00, A01, B00, D01
	

	14
	Sư phạm Tin học
	100
	15
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	301
	10
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	303
	5
	A00, A01, D01, D07
	

	15
	Sư phạm Vật lý
	100
	15
	A00, A01, B00, D07
	Vật lý hệ số 2

	
	
	301
	10
	A00, A01, B00, D07
	

	
	
	303
	5
	A00, A01, B00, D07
	

	16
	Sư phạm Hóa học
	100
	25
	A00, B00, D07, C02
	Hóa học hệ số 2

	
	
	301
	5
	A00, B00, D07, C02
	

	
	
	303
	5
	A00, B00, D07, C02
	

	17
	Sư phạm Sinh học
	100
	15
	B00, B03, B08, A02
	Sinh học hệ số 2

	
	
	301
	5
	B00, B03, B08, A02
	

	
	
	303
	3
	B00, B03, B08, A02
	

	18
	Sư phạm Ngữ văn
	100
	100
	C00, D01, D15, C20
	Ngữ văn hệ số 2

	
	
	301
	10
	C00, D01, D15, C20
	

	
	
	303
	10
	C00, D01, D15, C20
	

	19
	Sư phạm Lịch sử
	100
	35
	C00, C19, C20, D14
	Lịch sử hệ số 2

	
	
	301
	5
	C00, C19, C20, D14
	

	
	
	303
	10
	C00, C19, C20, D14
	

	20
	Sư phạm Địa lý
	100
	25
	C00, C04, C20, D15
	Địa lý hệ số 2

	
	
	301
	5
	C00, C04, C20, D15
	

	
	
	303
	5
	C00, C04, C20, D15
	

	21
	Giáo dục Chính trị
	100
	10
	C00, D66, C19, C20
	

	
	
	301
	5
	C00, D66, C19, C20
	

	
	
	303
	3
	C00, D66, C19, C20
	

	22
	Giáo dục Thể chất
	301
	3
	T00, T01, T02, T05
	

	
	
	405
	15
	T00, T01, T02, T05
	NK hệ số 2
NK ≥  6.5

	
	
	406
	12
	T00, T01, T02, T05
	NK hệ số 2
NK ≥  6.5

	23
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	100
	15
	C00, D01, A00, C19
	

	
	
	301
	2
	C00, D01, A00, C19
	

	
	
	303
	3
	C00, D01, A00, C19
	

	24
	Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng)
	100
	20
	D01, D14, D15, A01
	

	
	
	301
	10
	D01, D14, D15, A01
	

	25
	Sư phạm Tiếng Anh
	100
	120
	D01, D14, D15, A01
	Tiếng Anh hệ số 2

	
	
	301
	10
	D01, D14, D15, A01
	

	
	
	303
	10
	D01, D14, D15, A01
	

	26
	Ngôn ngữ Anh
	100
	150
	D01, D14, D15, A01
	

	
	
	200
	75
	D01, D14, D15, A01
	Tiếng Anh ≥ 7.0
Tiếng Anh hệ số 2

	
	
	301
	5
	D01, D14, D15, A01
	

	
	
	303
	15
	D01, D14, D15, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	27
	Kế toán
	100
	250
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	200
	200
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	301
	20
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	303
	20
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	402
	10
	
	

	28
	Quản trị kinh doanh
	100
	150
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	200
	80
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	301
	10
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	303
	20
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	402
	10
	
	

	29
	Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)
	100
	15
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	200
	5
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	301
	10
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	303
	5
	A00, A01, D01, D07
	

	30
	Tài chính - Ngân hàng (có 2 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại)
	100
	90
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	200
	40
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	301
	10
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	303
	10
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	402
	5
	
	

	31
	Kinh tế (có 2 chuyên ngành: Kinh tế đầu tư và Quản lý kinh tế)
	100
	60
	A00, A01, D01, B00
	

	
	
	200
	50
	A00, A01, D01, B00
	

	
	
	301
	20
	A00, A01, D01, B00
	

	
	
	303
	15
	A00, A01, D01, B00
	

	
	
	402
	5
	
	

	32
	Luật
	100
	60
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	200
	25
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	301
	20
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	303
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	33
	Luật kinh tế
	100
	60
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	200
	25
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	301
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	303
	15
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	34
	Quản lý nhà nước
	100
	20
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	200
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	301
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	303
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	35
	Quản lý văn hóa
	100
	20
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	200
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	301
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	303
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	36
	Chính trị học
	100
	20
	C00, D01, C19, A01
	

	
	
	200
	10
	C00, D01, C19, A01
	

	
	
	301
	5
	C00, D01, C19, A01
	

	
	
	303
	10
	C00, D01, C19, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	37
	Công tác xã hội
	100
	20
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	200
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	301
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	303
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	38
	Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch)
	100
	30
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	200
	20
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	301
	5
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	303
	10
	C00, D01, A00, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	39
	Công nghệ sinh học
	100
	20
	B00, A01, A02, B08
	

	
	
	200
	10
	B00, A01, A02, B08
	

	
	
	301
	5
	B00, A01, A02, B08
	

	
	
	303
	10
	B00, A01, A02, B08
	

	
	
	402
	5
	
	

	40
	Công nghệ thực phẩm
	100
	30
	A00, B00, A01, D07
	

	
	
	200
	20
	A00, B00, A01, D07
	

	
	
	301
	5
	A00, B00, A01, D07
	

	
	
	303
	10
	A00, B00, A01, D07
	

	
	
	402
	5
	
	

	41
	Điều dưỡng
	100
	40
	B00, C08, D08, D13
	

	
	
	200
	30
	B00, C08, D08, D13
	

	
	
	301
	5
	B00, C08, D08, D13
	

	
	
	303
	10
	B00, C08, D08, D13
	

	42
	Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng)
	100
	20
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	200
	15
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	301
	5
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	303
	10
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	43
	Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng).
	100
	60
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	200
	30
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	301
	5
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	303
	10
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	44
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị).
	100
	30
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	200
	15
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	301
	5
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	303
	10
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	45
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	100
	60
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	200
	30
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	301
	5
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	303
	10
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	46
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	100
	15
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	200
	10
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	301
	5
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	303
	10
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	47
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	100
	90
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	200
	35
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	301
	10
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	303
	10
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	402
	10
	
	

	48
	Kỹ thuật điện tử - viễn thông
	100
	20
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	200
	15
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	301
	10
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	303
	5
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	49
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	100
	50
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	200
	30
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	301
	10
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	303
	10
	A00, B00, D01, A01
	

	
	
	402
	5
	
	

	50
	Công nghệ thông tin
	100
	150
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	200
	90
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	301
	10
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	303
	10
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	402
	10
	
	

	51
	Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)
	100
	15
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	301
	5
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	303
	10
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	402
	5
	
	

	52
	Khoa học máy tính
	100
	20
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	200
	15
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	301
	10
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	303
	5
	A00, A01, D01, D07
	

	
	
	402
	5
	
	

	53
	Chăn nuôi
	100
	20
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	200
	10
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	301
	5
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	303
	5
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	402
	5
	
	

	54
	Nông học
	100
	15
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	200
	10
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	301
	5
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	303
	10
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	402
	5
	
	

	55
	Nuôi trồng thủy sản
	100
	20
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	200
	15
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	301
	5
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	303
	10
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	402
	5
	
	

	56
	Quản lý đất đai 
(chuyên ngành Quản lý đất đai; Quản lý phát triển đô thị và bất động sản)
	100
	10
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	200
	10
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	301
	5
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	303
	10
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	402
	5
	
	

	57
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	100
	10
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	200
	10
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	301
	5
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	303
	10
	A00, B00, D01, B08
	

	
	
	402
	5
	
	



Ghi chú: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 là 5050 (dự kiến để đưa vào đề án tuyển sinh), trong đó có 8 ngành mới tuyển sinh năm 2024; chỉ tiêu chính thức được công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo.



Các phương thức tuyển sinh năm 2024: 
1. Phương thức tuyển sinh 1 (301), chỉ tiêu 5%
2. Phương thức tuyển sinh 2 (303), chỉ tiêu 15%
3. Phương thức tuyển sinh 3 (100), chỉ tiêu 50%
4. Phương thức tuyển sinh 4 (200), chỉ tiêu 20%
5. Phương thức tuyển sinh 5 (402), chỉ tiêu 10%
6. Phương thức tuyển sinh 6 (405/406) tuyển sinh 3 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Kiến trúc (Tổ chức thi năng khiếu và kết hợp kết quả thi TN THPT năm 2024 hoặc học bạ THPT năm 2024; riêng ngành Kiến trúc có thi năng khiếu và kết hợp xét học bạ THPT từ năm 2023 về trước).

Các tổ hợp xét tuyển:
- Tổ hợp nhóm A: A00: Toán, Vật lý, Hoá học; A01: Toán, Vật lý, tiếng Anh; A02: Toán, Vật lý, Sinh học.
- Tổ hợp nhóm B: B00: Toán, Hoá học, Sinh học; B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn; B08: Toán, Sinh học, tiếng Anh.
-  Tổ hợp nhóm C: C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học; C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý; C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh; C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân; C20: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân.
- Tổ hợp nhóm D: D01: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh; D07: Toán, Hoá học, tiếng Anh; D08: Toán, Sinh học, Tiếng anh; D13: Ngữ văn, Sinh học, tiếng Anh; D14: Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh; D15: Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh; D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh.
- Tổ hợp nhóm M: M00: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu mầm non; M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu mầm non; M10: Toán, tiếng Anh, Năng khiếu mầm non; M13: Toán, Sinh học, Năng khiếu mầm non.
- Tổ hợp nhóm T: T00: Toán, Sinh học, Năng khiếu GDTC; T01: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu GDTC; T02: Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu GDTC; T05: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu GDTC.
- Tổ hợp nhóm V, H: V00: Toán, Vật lý, Vẽ; V02: Toán, tiếng Anh, Vẽ; H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ; H02: Ngữ văn, tiếng Anh, Vẽ.
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